
1,6 1,7

1 Hội họa 1A 207103001 Nguyễn Thị Xuân Ánh 1 3 54,3 58 Trung bình

2 Hội họa 1A 207103003 Hoàng Minh Châu 2 3 50 55 Trung bình

3 Hội họa 1A 207103004 Nguyễn Thị Hà Chi 2 3 52 57 Trung bình

4 Hội họa 1A 207103005 Văn Phạm Anh Đài 1,5 3 50,6 55 Trung bình

5 Hội họa 1A 207103006 Lê Thị Ngọc Hà 2 3 50 55 Trung bình

6 Hội họa 1A 207103008 Nguyễn Phạm Nhi Hoàng 1 3 50 54 Trung bình

7 Hội họa 1A 207103009 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 2 3 51 56 Trung bình

8 Hội họa 1A 207103011 Nguyễn Văn Lộc 1 3 50 54 Trung bình

9 Hội họa 1A 207103013 Nguyễn Thị Xuân Mai 2 3 53 58 Trung bình

10 Hội họa 1A 207103014 Võ Diệu Nghiêm 1,5 3 50 55 Trung bình

11 Hội họa 1A 207103019 Trần Yến Phương 2 3 53 58 Trung bình
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12 Hội họa 1A 207103023 Mai Xuân Quỳnh 2 3 50 55 Trung bình

13 Hội họa 1A 207103024 Tạ Trần Ngọc Quỳnh 1,5 3 56 61 Trung bình

14 Hội họa 1A 207103025 Thạch Minh Tài 2 3 50 55 Trung bình

15 Hội họa 1A 207103026 Lê Trung Tân 2 3 0 5 Kém

16 Hội họa 1A 207103028 Phạm Đức Thiện 1,5 3 50 55 Trung bình

17 Hội họa 1A 207103032 Lý Sơn Bảo Trâm 2 3 50 55 Trung bình

18 Hội họa 1A 207103035 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 1,5 3 63 68 Khá

19 Hội họa 1A 207103036 Hoàng Thanh Trúc 1,5 3 56 61 Trung bình

20 Hội họa 1A 207103037 Phạm Bảo Uyên 1,5 3 35 40 Yếu

21 Hội họa 1A 207103041 Nguyễn Thị Trúc Vy 1,5 3 55 60 Trung bình

22 Hội họa 1B 207103002 Nguyễn Gia Bảo 1,5 3 27 32 Kém

23 Hội họa 1B 207103007 Trần Văn Hiếu 1,5 3 41 46 Yếu

24 Hội họa 1B 207103010 Trần Nguyễn Minh Khôi 1,5 3 72,5 77 Khá

25 Hội họa 1B 207103012 Nguyễn Thị Khánh Ly 2 3 50 55 Trung bình

26 Hội họa 1B 207103015 Nguyễn Thị Nguyên 2 3 44,5 50 Trung bình

27 Hội họa 1B 207103016 Vũ Trần Anh Nguyên 2,5 3 58 64 Trung bình

28 Hội họa 1B 207103017 Vũ Trọng Nhân 2 3 38 43 Yếu

29 Hội họa 1B 207103018 Đỗ Nguyễn Quỳnh Như 2 3 36 41 Yếu

30 Hội họa 1B 207103020 Đặng Tấn Quốc 2 3 41,5 47 Yếu

31 Hội họa 1B 207103021 Tô Thuận Quyền 2 3 53,5 59 Trung bình
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32 Hội họa 1B 207103022 Lê Tú Quỳnh 1,5 3 43 48 Yếu

33 Hội họa 1B 207103027 Nguyễn Thanh Thảo 2 3 41,5 47 Yếu

34 Hội họa 1B 207103029 Phan Uyên Thư 2,5 3 56,5 62 Trung bình

35 Hội họa 1B 207103030 Nguyễn Ngọc Tôn 1,5 3 30 35 Yếu

36 Hội họa 1B 207103031 Tạ Hương Trà 2 3 48 53 Trung bình

37 Hội họa 1B 207103033 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2 3 62 67 Khá

38 Hội họa 1B 207103034 Võ Nhật Trí 1,5 3 0 5 Kém

39 Hội họa 1B 207103038 Hồ Phương Uyên 2 3 58,5 64 Trung bình

40 Hội họa 1B 207103039 Trần Thị Trúc Viên 1,5 3 50 55 Trung bình

41 Hội họa 1B 207103040 Lê Hoàng Việt 2 3 42,5 48 Yếu

42 Hội họa 2A 1972103001 Trần Vũ Hồng Anh 2 0 41 43 Yếu

43 Hội họa 2A 1972103002 Đỗ Hồng Ngọc Ánh 2 0 28 30 Kém

44 Hội họa 2A 1972103003 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,5 3 56,5 61 Trung bình

45 Hội họa 2A 1972103004 Vương Khánh Chi  1,5 3 17,5 22 Kém

46 Hội họa 2A 1972103005 Trần Minh Chí    1,5 3 26 31 Kém

47 Hội họa 2A 1972103009 Trần Minh Nguyệt 1,5 3 22,5 27 Kém

48 Hội họa 2A 1972103010 Ngô Hằng Ni  2 3 34 39 Yếu

49 Hội họa 2A 1972103011 Trần Thị Sương 0 0 22,5 23 Kém

50 Hội họa 2A 1972103012 Huỳnh Minh Tiến 0 0 0 0 Kém

51 Hội họa 2A 1972103014 Phan Đình Tuấn 0 0 42 42 Yếu
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52 Hội họa 2A 1972103015 Nguyễn Thị Phi Yến 2 3 41 46 Yếu

53 Hội họa 2B 1972103016 Tôn Thị Lam Giang 2 0 35 37 Yếu

54 Hội họa 2B 1972103018 Phạm Văn Khanh 2 3 33 38 Yếu

55 Hội họa 2B 1972103019 Đỗ Kim Ngân 1,5 0 54,5 56 Trung bình

56 Hội họa 2B 1972103020 Nguyễn Ninh Thùy Ngân  2 3 60 65 Khá

57 Hội họa 2B 1972103021 Nguyễn Trần Minh Ngân   1,5 0 37,5 39 Yếu

58 Hội họa 2B 1972103022 Nguyễn Khôi Nguyên 2 0 33 35 Yếu

59 Hội họa 2B 1972103023 Lê Hạnh Nhi 2 3 35 40 Yếu

60 Hội họa 2B 1972103025 Hoàng Ngọc Anh Thư  1,5 3 30,5 35 Yếu

61 Hội họa 2B 1972103026 Võ Huỳnh Châu Trinh 2 3 55 60 Trung bình

62 Hội họa 2B 1972103027 Nguyễn Văn Trung 1,5 0 62,5 64 Trung bình

63 Hội họa 2B 1972103028 Nguyễn Kim Tuyền 2,5 0 65 68 Khá

64 Hội họa 2B 1972103029 Nguyễn Liễu Phương Vy  2 3 50 55 Trung bình

65 Hội họa 2B 1972103030 Lý Ngọc Yến 2 0 67 69 Khá

66 Hội họa 2B 1972103031 Trần Phước Bảo Hân 0 0 23 23 Kém

67 Sơn dầu 3A 1872103023 Phạm Gia Hân 0 0 60 60 Trung bình

68 Sơn dầu 3A 1872103025 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 2,5 3 50 56 Trung bình

69 Sơn dầu 3A 1872103027 Hồ Thị Kim Mai 2,5 3 46 52 Trung bình

70 Sơn dầu 3A 1872103028 Ôn Thụy Ninh 2 3 48 53 Trung bình

71 Sơn dầu 3A 1872103030 Trần Thị Tú Quyên 2,5 3 43 49 Yếu
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chấm

Điểm 
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tổng hợp
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72 Sơn dầu 3A 1872103038 Nguyễn Hoàng Phương Vy 2 0 38 40 Yếu

73 Sơn dầu 3B 1872103021 Lê Nguyễn Quỳnh Chi 1,5 0 21 23 Kém

74 Sơn dầu 3B 1872103007 Phạm Mạnh Hà 1,5 0 32 34 Kém

75 Sơn dầu 3B 1872103026 Cao Đại Lượng 0 0 33 33 Kém

76 Sơn dầu 3B 1872103031 Nguyễn Trần Hương Thảo 0 0 19 19 Kém

77 Sơn dầu 3B 1872103033 Nguyễn Thị Thu Thương 0 0 42 42 Yếu

78 Sơn dầu 3B 1872103019 Nguyễn Thanh Tùng 0 0 32 32 Kém

79 Sơn dầu 3B 1872103014 Nguyễn Thanh Tài 1,5 0 28 30 Kém

80 Sơn dầu 3B 1872103015 Bùi Văn Thành 0 0 43 43 Yếu

81 Sơn dầu 3B 1872103018 Từ Thị Huyền Trang 1,5 0 54 56 Trung bình

82 Sơn dầu 3B 175103016 Lư Chí Thông 0 0 35 35 Yếu

83 Sơn mài 3 1872103004 Phạm Vương Quý Đôn 2,5 3 62,5 68 Khá

84 Sơn mài 3 1872103006 Trần Bích Hà 1,5 0 24,5 26 Kém

85 Sơn mài 3 1872103009 Võ Thị Hồng Hạnh 0 0 14 14 Kém

86 Sơn mài 3 1872103010 Bùi Thị Khánh Linh 0 0 20 20 Kém

87 Sơn mài 3 1872103011 Nguyễn Thị Thùy My 2 3 45 50 Trung bình

88 Sơn mài 3 1872103032 Đào Minh Thiện 1 0 40,5 42 Yếu

89 Sơn mài 3 1872103035 Nguyễn Quang Vinh 0 0 47 47 Yếu

90 Sơn mài 3 1872103037 Trần Hoàn Vũ 1,5 0 39,5 41 Yếu

91 Sơn mài 3 1872103016 Nguyễn Thị Thanh Thúy 2 3 25 30 Kém
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92 Lụa 3 1872103002 Lại Thế Ngọc Điền 0 0 21 21 Kém

93 Lụa 3 1872103013 Trương Thụy Quỳnh Như 0 0 29 29 Kém

94 Lụa 3 1872103029 Lê Hoa Phụng 2 0 55 57 Trung bình

95 Lụa 3 175103015 Lê Thị Thì 0 0 27 27 Kém

96 Lụa 3 1872103017 Phạm Khánh Toàn 0 0 23 23 Kém

97 Lụa 3 1872103020 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 1,5 0 57 59 Trung bình

98 Lụa 3 1872103012 Trần Quang Nhân 1 0 27 28 Kém

99 Sơn dầu 4 175103002 Mai Thị Tuyết Cầm 2 3 69 74 Khá

100 Sơn dầu 4 175103004 Đoàn Hoàn Doanh 0 0 58 58 Trung bình

101 Sơn dầu 4 175103008 Phan Như Lâm 0 0 48 48 Yếu

102 Sơn dầu 4 175103009 Nguyễn Trương Gia Phúc 1,5 0 71,5 73 Khá

103 Sơn dầu 4 175103010 Hoàng Thị Bích Phượng 2 0 68 70 Khá

104 Sơn dầu 4 175103014 Nguyễn Đình Thăng 0 0 50 50 Trung bình

105 Sơn dầu 4 175103019 Trần Ngọc Minh Trí 1,5 3 51,5 56 Trung bình

106 Sơn dầu 4 165103008 Nguyễn Trọng Huy 0 0 65 65 Khá

107 Sơn mài 4 175103001 Đinh Diễm Nhật Băng 2 0 66,5 69 Khá

108 Sơn mài 4 175103007 Nguyễn Sơn Lâm 2 0 65 67 Khá

109 Sơn mài 4 175103018 Trần Thị Thùy Trang 1,5 3 51,5 56 Trung bình

110 Sơn mài 4 165103010 Nguyễn Hoàn Mỹ 0 0 40 40 Yếu

111 Lụa 4 175103003 Trần Hoàng Điệp 2 0 66 68 Khá
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Điểm 
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112 Lụa 4 175103021 Lê Thị Anh Yến 2 0 69 71 Khá

113 Sơn dầu 5 165103004 Trương Quý Hân 0 0 10 10 Kém

114 Sơn dầu 5 165103011 Thạch Thế Ngọc 2 3 42 47 Yếu

115 Sơn dầu 5 165103012 Dương Phương Thảo 1,5 0 26 28 Kém

116 Sơn dầu 5 165103014 Phạm Đức Toàn 1,5 0 26 28 Kém

117 Sơn dầu 5 165103015 Nguyễn Thiên Triều 1,5 3 19 24 Kém

118 Sơn dầu 5 155103003 Nguyễn Quốc Bảo 1,5 0 18 20 Kém

119 Sơn dầu 5 155103004 Trần Đinh Nhân Đức 1,5 3 16 21 Kém

120 Sơn dầu 5 165103005 Lê Mai Thúy Hằng 2,5 3 16 22 Kém

121 Sơn dầu 5 155103014 Nguyễn Lê Pha 1,5 3 16 21 Kém

122 Sơn mài 5 155103031 Đoàn Thanh Phong 2 3 27 32 Kém

123 Sơn mài 5 155103024 Phùng Nguyễn Anh Khoa 2 0 17 19 Kém

124 Sơn mài 5 155103006 Trần Trường Khanh 2 3 27 32 Kém

125 Lụa 5 165103001 Vũ Hoàng Dung 2 0 17 19 Kém

126 Lụa 5 165103007 Lê Thị Quế Hương 2 0 17 19 Kém

127 Lụa 5 165103016 Nguyễn Thị Thanh Tú 2,5 3 36 42 Yếu
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1 Đồ họa 1A 207104001 Phùng Nguyễn Thùy An 0 3 59 62 Trung bình

2 Đồ họa 1A 207104002 Phạm Thị Ngọc Anh 2 3 60 65 Khá

3 Đồ họa 1A 207104003 Phan Nguyễn Hiền Anh 2 3 60 65 Khá

4 Đồ họa 1A 207104004 Đỗ Thành Đạt 2 3 71 76 Khá

5 Đồ họa 1A 207104006 Phạm Mai Dung 2 3 65 70 Khá

6 Đồ họa 1A 207104008 Lê Hoàng Dũng 1 3 57 61 Trung bình

7 Đồ họa 1A 207104010 Hoàng Ngọc Tố Hân 2 3 60 65 Khá

8 Đồ họa 1A 207104011 Nguyễn Quỳnh Bảo Hân 2 3 66 71 Khá

9 Đồ họa 1A 207104018 Lê Thị Lê 1,5 3 59 64 Trung bình

10 Đồ họa 1A 207104020 Vũ Khánh Linh 2 3 60 65 Khá

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021
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(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHMTHCM ngày 28 tháng 7 năm 2021 
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11 Đồ họa 1A 207104021 Nguyễn Ngọc Minh 2,5 3 69 75 Khá

12 Đồ họa 1A 207104023 Phạm Huỳnh Ngọc 2,5 3 64 70 Khá

13 Đồ họa 1A 207104024 Phạm Trương Khánh Ngọc 2 3 60 65 Khá

14 Đồ họa 1A 207104027 Trần Nguyễn Quỳnh Như 2 3 63 68 Khá

15 Đồ họa 1A 207104028 Lữ Hạnh Triều Phát 0 3 66,5 70 Khá

16 Đồ họa 1A 207104030 Văn Phú Tân 0 3 60 63 Trung bình

17 Đồ họa 1A 207104035 Nguyễn Phương Trúc Vy 2,5 3 71 77 Khá

18 Đồ họa 1B 207104005 Nguyễn Ngọc Diệp 2 3 63 68 Khá

19 Đồ họa 1B 207104007 Phạm Thùy Dung 1,5 3 48 53 Trung bình

20 Đồ họa 1B 207104012 Nguyễn Thị Như Huỳnh 1,5 3 54,5 59 Trung bình

21 Đồ họa 1B 207104013 Trương Bảo Khanh 2 3 40 45 Yếu

22 Đồ họa 1B 207104014 Cái Huỳnh Kim Khánh 2 3 42 47 Yếu

23 Đồ họa 1B 207104015 Trần Đăng Khoa 2,5 3 70 76 Khá

24 Đồ họa 1B 207104016 Đỗ Huỳnh Thảo Khuyên 2 3 68,5 74 Khá

25 Đồ họa 1B 207104017 Lê Anh Kiệt 2 3 89 94 Xuất sắc

26 Đồ họa 1B 207104019 Lữ Thị Việt Linh 2 3 61 66 Khá

27 Đồ họa 1B 207104022 Hồ Kim Ngân 2 3 71 76 Khá

28 Đồ họa 1B 207104025 Nguyễn Trần Uyển Nhi 2 3 64,5 70 Khá

29 Đồ họa 1B 207104026 Thạch Thị Quỳnh Như 2 3 57 62 Trung bình

30 Đồ họa 1B 207104029 Đào Thị Phương 2 3 50 55 Trung bình
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Điểm 
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31 Đồ họa 1B 207104031 Văn Kim Thành 2 3 65 70 Khá

32 Đồ họa 1B 207104032 Nguyễn Hoàng Anh Thư 2 3 40 45 Yếu

33 Đồ họa 1B 207104034 Nguyễn Mạnh Tùng 2 3 65 70 Khá

34 Đồ họa 1B 207104036 Trần La Như Ý 2 3 56,5 62 Trung bình

35 Đồ họa 2A 1972104003 Nguyễn Lê Bảo Châu 2 3 69 74 Khá

36 Đồ họa 2A 1972104004 Nguyễn Viết Đình Duy 1,5 0 72 74 Khá

37 Đồ họa 2A 1972104005 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1,5 0 69 71 Khá

38 Đồ họa 2A 1972104007 Phạm Thị Hồng Hạnh 1,5 0 71 73 Khá

39 Đồ họa 2A 1972104009 Trần Thị Ánh Hồng 2 0 77 79 Khá

40 Đồ họa 2A 1972104011 Bùi Hồ Anh Khoa 1,5 0 69 71 Khá

41 Đồ họa 2A 1972104012 Tạ Quỳnh Lê 2 0 79 81 Tốt

42 Đồ họa 2A 1972104016 Lê Thị Thanh Nhi 2 0 72 74 Khá

43 Đồ họa 2A 1972104017 Nguyễn Bích Quỳnh Nhi 2 3 79 84 Tốt

44 Đồ họa 2A 1972104018 Phan Mỹ Nhu 2 0 74 76 Khá

45 Đồ họa 2A 1972104019 Lê Hiền Phương 2 0 87 89 Tốt

46 Đồ họa 2A 1972104021 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh 1,5 0 84 86 Tốt

47 Đồ họa 2A 1972104022 Ngô Thị Phương                              Thảo 2 0 72 74 Khá

48 Đồ họa 2A 1972104023 Nguyễn Ngọc Minh                             Thư 1,5 0 69 71 Khá

49 Đồ họa 2A 1972104024 Trần Ngọc Thùy                              Trang 2 0 77 79 Khá

50 Đồ họa 2B 1972104002 Phạm Hoàng Nhật Anh 2 3 50 55 Trung bình

51 Đồ họa 2B 1972104006 Nguyễn Hằng                                   Hải 2 3 65 70 Khá
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52 Đồ họa 2B 1972104008 Tô Chí Hào 2,5 0 59 62 Trung bình

53 Đồ họa 2B 1972104010 Phạm Trần Quỳnh Hương 2 0 75 77 Khá

54 Đồ họa 2B 1972104013 Đặng Xuân Trúc Mây 2,5 3 73 79 Khá

55 Đồ họa 2B 1972104014 Tống Thị Kim Ngân 1,5 0 50 52 Trung bình

56 Đồ họa 2B 1972104015 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2 3 69 74 Khá

57 Đồ họa 2B 1972104020 Võ Mạnh Anh Quân 2 0 50 52 Trung bình

58 Đồ họa 2B 1972104025 Huỳnh Thị Thanh                             Trúc 2 3 75 80 Tốt

59 Đồ họa 2B 175104022 Vương Tài Trí 1,5 3 45 50 Trung bình

60 ĐH Tranh in 3 1872104003 Lê Thành Đạt 2 0 69 71 Khá

61 ĐH Tranh in 3 1872104011 Nguyễn Minh Đăng Khoa 1,5 3 56 61 Trung bình

62 ĐH Tranh in 3 1872104013 Nguyễn Phạm Như Ngọc 2 0 74 76 Khá

63 ĐH T/truyện 3 1872104002 Lê Vũ Gia Bảo 2,5 3 51 57 Trung bình

64 ĐH T/truyện 3 1872104004 Huỳnh Tú Dung 2,5 3 67 73 Khá

65 ĐH T/truyện 3 1872104007 Ngô Nữ Quỳnh Giao 2,5 3 68 74 Khá

66 ĐH T/truyện 3 1872104009 Lê Xuân Hương 2 3 52 57 Trung bình

67 ĐH T/truyện 3 1872104010 Nguyễn Thủy Nhật Khánh 2,5 3 54 60 Trung bình

68 ĐH T/truyện 3 1872104014 Phạm Bảo Như 2 3 69 74 Khá

69 ĐH T/truyện 3 1872104015 Võ Huỳnh Như 1,5 3 66 71 Khá

70 ĐH T/truyện 3 1872104016 Hà Hoàng Oanh 2 3 67 72 Khá

71 ĐH T/truyện 3 1872104017 Nguyễn Thành Phát 1,5 3 68 73 Khá

Điểm 

Tổng 

cộng

Xếp loạiLớp MSSV Họ và Tên
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chấm

Điểm 

TBC do 

Lớp 

tổng hợp

STT
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72 ĐH T/truyện 3 1872104018 Bùi Đặng Diễm Quỳnh 2,5 3 68 74 Khá

73 ĐH T/truyện 3 1872104019 Huỳnh Thanh Sơn 2 3 73 78 Khá

74 ĐH T/truyện 3 1872104021 Lưu Nguyên Thảo 2 3 67 72 Khá

75 ĐH T/truyện 3 175104020 Bùi Đặng Anh Thư 2 3 67 72 Khá

76 ĐH T/truyện 3 1872104023 Nguyễn Minh Thư 2,5 3 68 74 Khá

77 ĐH T/truyện 3 1872104024 Nguyễn Thiên Thiên Thủy 0 0 66 66 Khá

78 ĐH T/truyện 3 175104023 Trần Thanh Trúc 2 3 65 70 Khá

79 ĐH T/truyện 3 1872104025 Nguyễn Thành Trung 2,5 3 76 82 Tốt

80 ĐH T/truyện 3 1872104026 Lê Thanh Tường 2,5 3 68 74 Khá

81 ĐH T/truyện 3 1872104027 Nguyễn Đăng Vinh 2 3 68 73 Khá

82 ĐH T/truyện 3 1872104029 Nguyễn Thị Hoàng Yến 2 3 51 56 Trung bình

83 ĐH T/truyện 3 175104010 Nguyễn Thị Hải Lâm 0 0 50 50 Trung bình

84 ĐH T/truyện 3 165104007 Mai Ngọc Hiếu 0 0 65 65 Khá

85 ĐH T/truyện 3 175104006 Nguyễn Thị Trà Giang 0 0 53 53 Trung bình

86 ĐH T/in 4 175104005 Nguyễn Thanh Giang 2 0 82 84 Tốt

87 ĐH T/in 4 165104008 Bùi Anh Khoa 2 0 30 32 Kém

88 ĐH Tr/truyện 4 175104001 Lê Thị Vân Anh 2 0 72,5 75 Khá

89 ĐH Tr/truyện 4 175104004 Luơng Ngọc Bảo Châu 2 0 57 59 Trung bình

90 ĐH Tr/truyện 4 175104008 Hà Huỳnh Hương 2 0 57 59 Trung bình

91 ĐH Tr/truyện 4 175104013 Nguyễn Tần Phương Nghi 2 0 61 63 Trung bình

STT Lớp MSSV Họ và Tên

Tiêu chí do Bộ 

phận Đào tạo 

chấm

Điểm 

TBC do 

Lớp 

tổng hợp

Điểm 

Tổng 

cộng

Xếp loại
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92 ĐH Tr/truyện 4 175104014 Trần Thị Diệu Ngọc 2 3 57 62 Trung bình

93 ĐH Tr/truyện 4 175104015 Phan Ái Nhiên 2 3 57 62 Trung bình

94 ĐH Tr/truyện 4 175104016 Đỗ Hải Huỳnh Như 2 3 51 56 Trung bình

95 ĐH Tr/truyện 4 175104021 Đỗ Song Chung Thủy 1,5 0 66,5 68 Khá

96 ĐH Tr/truyện 4 175104024 Vũ Ngọc Song Vân 1 0 57 58 Trung bình

97 ĐH Tr/truyện 4 165104021 Nguyễn Quang Thuận 2 3 57 62 Trung bình

98 ĐH Tr/truyện 4 165104001 Hồ Nguyễn Minh Anh 2 3 57 62 Trung bình

99 ĐH Tr/truyện 4 155104005 Võ Trịnh Bá 1 0 57 58 Trung bình

100 ĐH 5 T/in 165104024 Phạm Ngọc Thanh Tuyền 2,5 3 36 42 Yếu

101 ĐH 5 T/in 145104014 Nguyễn Phương Thảo 0 0 18 18 Kém

102 ĐH 5 Tr/truyện 165104002 Nguyễn Quốc Bảo 0 0 28 28 Kém

103 ĐH 5 Tr/truyện 165104004 Trần Linh Chi 0 0 10 10 Kém

104 ĐH 5 Tr/truyện 165104011 Tôn Nữ Nhật Linh 2,5 3 37 43 Yếu

105 ĐH 5 Tr/truyện 165104012 Trần Như Ngọc 2 0 29 31 Kém

106 ĐH 5 Tr/truyện 165104016 Đỗ Minh Phương 1,5 0 29 31 Kém

107 ĐH 5 Tr/truyện 165104017 Kim Thị Thục Phương 2,5 3 37 43 Yếu

108 ĐH 5 Tr/truyện 165104022 Trần Ngọc Bảo Trâm 0 0 18 18 Kém

109 ĐH 5 Tr/truyện 165104025 Phạm Thị Tường Vy 2,5 3 36 42 Yếu

110 ĐH 5 Tr/truyện 135104009 Đinh Hồng Phượng 2,5 3 29 35 Yếu

111 ĐH 5 Tr/truyện 155104022 Hà Phước Sơn 2 0 26 28 Kém

Danh sách này có 111 sinh viên.
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Tiêu chí do Bộ 
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1 Điêu khắc 1 207105001 Nguyễn Minh Thiện 1,5 3 77 82 Tốt

2 Điêu khắc 1 207105002 Lâm Võ Anh Thư 1,5 3 75 80 Tốt

3 Điêu khắc 2 1972105002 Lý Quốc Khánh    1,5 0 76 78 Khá

4 Điêu khắc 2 1972105003 Trần Đỗ Anh Liên 2,0 0 66 68 Khá

5 Điêu khắc 3 175105002 Lý Văn Hùng 1 0 57 58 Trung bình

6 Điêu khắc 4 155105002 Phạm Đình Tuấn 1,5 0 72 74 Khá

7 Điêu khắc 5 165105002 Vũ Đức Hanh 3 0 73 76 Khá

8 Điêu khắc 5 155105001 Lê Hoàng Phi Hùng 2,5 0 67 70 Khá

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Danh sách này có 08 sinh viên.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHMTHCM ngày 28 tháng 7 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH - NGÀNH ĐIÊU KHẮC

Điểm 

Tổng 

cộng

Xếp loạiSTT Lớp
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1 Lý luận 1 207101001 Trần Thị Yến Nhi 0 0 50 50 Trung bình

2 Lý luận 1 207101002 Nguyễn Hữu Phúc 2 3 67 72 Khá

3 Lý luận 1 207101003 Phạm Ngọc Phương 1,5 3 34 39 Yếu

4 Lý luận 1 207101004 Vũ Văn Thơ 2 3 65,5 71 Khá

5 Lý luận 1 207101005 Lê Anh Thư 0 3 34 37 Yếu

6 Lý luận 1 207101006 Nguyễn Đinh Thị Anh Thư 2 3 60 65 Khá

7 Lý luận 2 1972101002 Nguyễn Thị Trúc Linh 2,5 3 68,5 74 Khá

8 Lý luận 3 1872101001 Nguyễn Phan Bảo Hân 2,5 3 65 71 Khá

9 Lý luận 4 175101002 Đặng Thị Hải Phượng 2,5 0 31,5 34 Kém

Danh sách này có 9 sinh viên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHMTHCM ngày 28 tháng 7 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH - NGÀNH LÝ LUẬN LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Điểm 

Tổng 

cộng
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